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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
- Tiếng việt: Tin học ứng dụng trong thiết bị dầu khí

- Tiếng Anh: Application computer science in petroleum equipment
Mã số học phần: 7060522
Số tín chỉ học phần: 02 (1-2-3), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 15;


Bài tập: 0; 

Thực hành: 15; 
       Thực tập   : 0; 


Đồ án  : 0; 

Tự học      : 60;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
    1. TS Nguyễn Văn Thịnh
0605-04

    2. ThS Nguyễn Thanh Tuấn
0605-08
2.2. Bộ môn: Thiết bị Dầu khí & Công trình
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Kỹ thuật dầu khí đại cương (7060423).
3.2. Môn học học trước: Kỹ thuật dầu khí đại cương (7060423).
4. Mục tiêu của học phần 
Môn học giúp sinh viên nắm vững tư duy xây dựng thuật toán, tiếp cận, làm quen với một số phần mềm ứng dụng quan trọng đang được sử dụng trong ngành công nghiệp dầu khí.

4.1. Kiến thức 
4.1.1. Những kiến thức cơ bản của Matlab.
4.1.2. Những kiến thức cơ bản của Simulink.
4.1.3. Làm quen được một số phần mềm chuyên ngành trong lĩnh vực dầu khí hiện nay.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Thực hành và giải quyết được một số bài toán trên Matlab
4.2.2. Thực hành và giải quyết đươc một số bài toàn trên Simulink.
5. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học Tin học Ứng dụng trong Thiết bị dầu khí trang bị cho sinh viên ngành Thiết bị Dầu khí những kiến thức tin học cơ bản, tư duy xây dựng thuật toán để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong trong công tác khoan - khai thác, xử lý và vận chuyển dầu khí trên cơ sở là phần mềm Matlab, đồng thời giúp sinh viên tiếp cận, làm quen với một số phần mềm ứng dụng quan trọng đang được sử dụng trong ngành công nghiệp dầu khí. Ngoài ra, đây còn là tài liệu tham khảo rất tốt cho sinh viên các ngành khác có liên quan.

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ CÁC TẬP LỆNH THƯỜNG DÙNG CỦA MATLAB
	6
	

	1.1
	Các lệnh, hàm cơ bản trong Matlab
	3
	4.1.1

4.2.1

	1.2
	Các tập lệnh đồ họa trong Matlab
	3
	

	Chương 2
	NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ LÀM VIỆC TRONG SIMULINK
	6
	

	2.1
	Các đối tượng, các khối và các thư viện khối trong Simulink
	3
	4.1.2
4.2.2

	2.2
	Mô hình hóa và in sơ đồ khối trong Simulink
	3
	

	Chương 3
	GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHẦN MỀM TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ
	3
	4.1.3

	6.2. Thực hành 

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Thực hành các bài tập sử dụng lệnh trong Matlab
	6
	

	Bài 1
	Xây dựng đường đặc tính máy bơm vận chuyển dầu, đường đặc tính tuyến ống vận chuyển dầu
	3
	4.2.1

4.2.2

	Bài 2
	Xây dựng bài toán tính công suất nâng của tời khoan và hệ thống nâng thả
	3
	

	Chương 2
	Thực hành các bài tập sử dụng trong Simulink
	5
	

	Bài 1
	Xây dựng chương trình để tính tổn hao áp suất trên đường ống vận chuyển dầu trong hai trường hợp: theo mô hình ống dẫn chất lỏng Newton và mô hình Bingham.
	5
	4.2.1

4.2.2

	Chương 3
	Thực hành phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực dầu khí
	4
	

	Bài 1
	Mô phỏng giếng khai thác dầu, tuyến ống vận chuyển dầu trong PipeSim
	4
	4.2.1
4.2.2

	Bài 2
	Mô hình hóa đảm bảo dòng chảy trong đường ống (xác định lắng đọng paraffin, asphal, muối…)
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....

- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (45 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (45 phút).

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm


- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 


- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Cơ sở Matlab và ứng dụng : Giáo trình cho các trường đại học và cao đẳng / Phạm Thị Ngọc Yến, Ngô Hữu Tính, Lê Tấn Hùng H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2010
[2]. Lập trình matlab và ứng dụng : Dùng cho sinh viên khối khoa học và kỹ thuật / Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Việt Anh H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005
[3]. Giải bài toán tối ưu hoá ứng dụng bằng Matlab - Maple. Tối ưu hoá tĩnh và điều khiển tối ưu / Nguyễn Nhật Lệ, Phan Mạnh Dần H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2005 

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1, 2, 3

	Chương 1: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ CÁC TẬP LỆNH THƯỜNG DÙNG CỦA MATLAB
1.1. Các lệnh cơ bản

1.2. Các toán tử và ký tự đặc biệt

1.3. Các hàm logic

1.4. Nhóm lệnh lập trình trong Matlab và tập lệnh xử lý chuỗi

1.5. Các hàm giao tiếp, hàm toán học cơ bản trong Matlab

1.6. Các lệnh thao tác trên ma trận, phép toán đại số

1.7. Các tập lệnh đồ họa trong Matlab
	12

	0
	12

	- Xem trước tài liệu liên quan đến bài học.
- Tham khảo tài liệu [1], [2].

	4, 5, 6 
	Chương 2: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ LÀM VIỆC TRONG SIMULINK
2.1. Làm quen với Simulink

2.2. Các đối tượng, các khối và các thư viện khối trong Simulink

2.3. Làm việc với các loại dữ liệu trong Simulink

2.4. Làm việc với tín hiệu phức trong Simulink

2.5. Mô hình hóa và in sơ đồ khối trong Simulink
	10
	
	10
	- Xem trước tài liệu liên quan đến bài học.

- Tham khảo tài liệu [1].

	7, 8
	Chương 3: GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHẦN MỀM TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ
3.1. Ứng dụng Tin học trong công tác khoan - khai thác, xử lý và vận chuyển dầu khí

3.2. Những phần mềm tin học Ứng dụng trong công tác khoan - khai thác, xử lý và vận chuyển dầu khí.
	8
	
	8
	- Tìm đọc, tham khảo kiến thức trong tài liệu [3].

	
	Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018

	TRƯỞNG KHOA

PGS. TS Nguyễn Thế Vinh
	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS Lê Đức Vinh


PAGE  

